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THÔNG TƯ   

 Thông tư ban hành nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, hướng dẫn sử dụng và 
danh mục loài dược liệu quý, hiếm, đặc hữu

Căn cứ Luật D​ược số 105/2016-QH13;
Căn cứ Luật đa dạng sinh học số 20/2008-QH12; 

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược;
Căn cứ nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;
Căn cứ Nghị định 06/2019/NĐ-CP Nghị định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành nguyên tắc, tiêu chí xây dựng và hướng dẫn sử dụng danh mục dược liệu quý, hiếm, đặc hữu.
Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.
Thông tư này ban hành nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, hướng dẫn sử dụng và danh mục dược liệu quý, hiếm, đặc hữu; tiêu chí để bổ sung, loại bỏ dược liệu khỏi danh mục này.
Các cơ sở y tế, cơ sở kinh doanh khi nhập khẩu, xuất khẩu dược liệu áp dụng danh mục do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành để được cấp phép theo đúng quy định.
Các cơ sở sử dụng danh mục này để định hướng phát triển vùng nuôi trồng dược liệu, bảo tồn nguồn gen và phát triển những loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm, đặc hữu. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Loài dùng để chỉ một loài, một phân loài hoặc một quần thể động vật, thực vật cách biệt về địa lý.

2. Dược liệu nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (gọi tắt là dược liệu quý, hiếm) là dược liệu từ các loài hoang dã, giống cây trồng, giống vật nuôi, vi sinh vật và nấm đặc hữu, có giá trị đặc biệt về khoa học, y tế, kinh tế, sinh thái, cảnh quan, môi trường hoặc văn hóa - lịch sử mà số lượng còn ít hoặc bị đe dọa tuyệt chủng.
Dược liệu quý, hiếm nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ được sắp xếp thành hai nhóm theo tính chất và mức độ quý, hiếm của chúng (có danh mục kèm theo):

a) Nhóm I: Gồm những loại thực vật (IA) và những loại động vật (IB) đặc hữu, có giá trị đặc biệt về khoa học, kinh tế và y tế, có số lượng, trữ lượng rất ít hoặc đang có nguy cơ bị diệt chủng.

b) Nhóm II: Gồm những loại thực vật (IIA) và những loài động vật (IIB) có giá trị y tế và kinh tế cao đang bị khai thác quá mức, dẫn đến cạn kiệt và có nguy cơ diệt chủng.
3. Dược liệu đặc hữu là dược liệu từ các loài đặc hữu, trong đó loài đặc hữu là loài sinh vật chỉ tồn tại, phát triển trong phạm vi phân bố hẹp và giới hạn trong một vùng lãnh thổ nhất định của Việt Nam mà không được ghi nhận là có ở nơi khác trên thế giới.

Điều 3. Nguyên tắc và tiêu chí xây dựng danh mục.
1. Nguyên tắc xây dựng Danh mục:

a)  Dược liệu được nuôi trồng, thu hái tại Việt Nam.

b) Danh mục dược liệu là các loài thuộc Danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ của Nghị định 06/2019/NĐ-CP.

2. Tiêu chí xác định dược liệu đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ, đặc hữu như sau: 
a) Loài có giá trị đặc biệt về khoa học là loài mang nguồn gen quý, hiếm để bảo tồn và chọn tạo giống.

 b) Loài có giá trị đặc biệt về y tế là loài mang các hợp chất có hoạt tính sinh học quan trọng được sử dụng trực tiếp hoặc làm nguyên liệu điều chế các sản phẩm y dược.

c) Loài có giá trị đặc biệt về kinh tế là loài có khả năng sinh lợi cao khi được thương mại hóa.

 d) Loài có giá trị đặc biệt về sinh thái, cảnh quan và môi trường là loài giữ vai trò quyết định trong việc duy trì sự cân bằng của các loài khác trong quần xã; hoặc có tính đại diện hay tính độc đáo của khu vực địa lý tự nhiên.

e) Loài có giá trị đặc biệt về văn hóa - lịch sử là loài có quá trình gắn với lịch sử, truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư.

3. Tiêu chí loại bỏ dược liệu khỏi Danh mục:

Dược liệu trong danh mục này được đưa ra khỏi danh mục khi đã được thay thế trong các văn bản về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Điều 4. Cấu trúc Danh mục

Danh mục dược liệu bao gồm dược liệu được sắp xếp theo thứ tự alphabet theo tên dược liệu; tên dược liệu được ghi theo tên được quy định trong Dược điển Việt Nam hoặc theo tên thông dụng thường gọi của dược liệu. Danh mục dược liệu có 3 cột như sau:

1. Cột số 1 ghi số thứ tự;

2. Cột số 2 ghi tên dược liệu bằng tên Việt Nam; 

3. Cột số 3 ghi tên khoa học. 

Điều 5. Hướng dẫn sử dụng Danh mục.
1. Các cơ sở khi xuất khẩu, nhập khẩu phải được cấp phép của Bộ Y tế đối với dược liệu thuộc Danh mục này và theo các quy định về thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora- gọi tắt là CITES). 
2. Dược liệu thuộc Danh mục ban hành theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục dược liệu quý, hiếm, đặc hữu cho các cơ sở để làm căn cứ đăng ký lưu hành dược liệu nhập khẩu, xuất khẩu.
Điều 6. Tổ chức thực hiện.
1. Trong trường hợp dược liệu thuộc Danh mục dược liệu quý, hiếm, đặc hữu thì căn cứ vào báo cáo của các cơ sở, Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định việc điều chỉnh dược liệu thuộc Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này trong một thời hạn xác định. 
2. Căn cứ nguyên tắc, tiêu chí xây dựng danh mục quy định tại Điều 2 Thông tư này, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đề xuất danh mục các dược liệu cần cập nhật bổ sung hoặc loại bỏ cho phù hợp tình hình thực tế, xin ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, cơ sở y tế, doanh nghiệp và trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định công bố Danh mục dược liệu này.

3. Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền có trách nhiệm cập nhật Quyết định công bố Danh mục dược liệu đặc hữu, quý, hiếm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và Trang Thông tin điện tử của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày Bộ trưởng Bộ Y tế ký quyết định.

4. Hàng năm, căn cứ vào các báo cáo về dược liệu tại Việt Nam và căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan của các Bộ, ngành, Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền định kỳ tiến hành rà soát để cập nhật lại Danh mục cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2020
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) để xem xét, giải quyết./.
	Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội; Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT CP);
- Các Thứ trưởng BYT;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở Tài chính, Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Y tế ngành (QP, CA, BCVT, GTVT):
- Hiệp hội DN Dược Việt Nam;
- Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam;
- Tổng Công ty Dược Việt Nam;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Trang Thông tin điện tử Cục QL YDCT;
- Lưu: VT, YDCT(02), PC(02).
	BỘ TRƯỞNG








DANH MỤC DƯỢC LIỆU NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM, ĐẶC HỮU 

TỪ CÁC LOÀI THỰC VẬT RỪNG, ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM
(Kèm theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ)
NHÓM I
I A
	TT
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học

	 
	NGÀNH THÔNG
	PINOPHYTA

	 
	LỚP THÔNG
	PINOSIDA

	 
	Họ Hoàng đàn
	Cupressaceae

	1
	Bách vàng
	Xanthocyparis vietnamensis

	2
	Bách đài loan
	Taiwania cryptomerioides

	3
	Hoàng đàn hữu liên
	Cupressus tonkinensis

	4
	Sa mộc dầu
	Cunninghamia konishii

	5
	Thông nước
	Glyptostrobus pensilis

	 
	Họ Thông
	Pinaceae

	6
	Du sam đá vôi
	Keteleeria davidiana

	7
	Vân sam fan si pang
	Abies delavayi subsp. fansipanensis

	 
	Họ Hoàng liên gai
	Berberidaceae

	8
	Các loài Hoàng liên gai thuộc chi Berberis
	Berberis spp.

	 
	Họ Mao lương
	Ranunculaceae

	9
	Hoàng liên chân gà
	Coptis quinquesecta

	10
	Hoàng liên bắc
	Coptis chinensis

	 
	Họ Ngũ gia bì
	Araliaceae

	11
	Sâm vũ diệp (Vũ diệp tam thất)
	Panax bipinnatifidus

	12
	Tam thất hoang
	Panax stipuleanatus

	 
	LỚP HÀNH
	LILIOPSIDA

	 
	Họ lan
	Orchidaceae

	13
	Lan kim tuyến
	Anoectochilus setaceus

	14
	Lan kim tuyến
	Anoectochilus acalcaratus

	15
	Lan kim tuyến
	Anoectochilus calcareus

	16
	Lan hài bóng
	Paphiopedilum vietnamense

	17
	Lan hài vàng
	Paphiopedilum villosum

	18
	Lan hài đài cuộn
	Paphiopedilum appletonianum

	19
	Lan hài chai
	Paphiopedilum callosum

	20
	Lan hài râu
	Paphiopedilum dianthum

	21
	Lan hài hê len
	Paphiopedilum helenae

	22
	Lan hài henry
	Paphiopedilum henryanum

	23
	Lan hài xanh
	Paphiopedilum malipoense

	24
	Lan hài chân tím
	Paphiopedilum tranlienianum

	25
	Lan hài lông
	Paphiopedilum hirsutissimum

	26
	Lan hài hằng
	Paphiopedilum hangianum

	27
	Lan hài đỏ
	Paphiopedilum delenatii

	28
	Lan hài trân châu
	Paphiopedilum emersonii

	29
	Lan hài hồng
	Paphiopedilum micranthum

	30
	Lan hài xuân cảnh
	Paphiopedilum canhii

	31
	Lan hài tía
	Paphiopedilum purpuratum

	32
	Lan hài trần tuấn
	Paphiopedilum trantuanhii

	33
	Lan hài đốm
	Paphiopedilum concolor

	34
	Lan hài tam đảo
	Paphiopedilum gratrixianum

	 
	NGÀNH NGỌC LAN
	MAGNOLIOPHYTA

	 
	LỚP NGỌC LAN
	MAGNOLIOPSIDA

	 
	Họ Dầu
	Dipterocarpaceae

	35
	Chai lá cong
	Shorea falcata

	36
	Kiền kiền phú quốc
	Hopea pierrei

	37
	Sao hình tim
	Hopea cordata

	38
	Sao mạng cà ná
	Hopea reticulata

	 
	NGÀNH MỘC LAN
	MAGNOLIOPHYTA

	 
	LỚP MỘC LAN
	MAGNOLIOPSIDA

	 
	Họ Ngũ gia bì
	Araliaceae

	39
	Sâm ngọc linh
	Panax vietnamensis


I B
	TT
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học

	
	LỚP THÚ
	MAMMALIA

	
	BỘ TÊ TÊ
	PHOLIDOTA

	1
	Tê tê java
	Manis javanica

	2
	Tê tê vàng
	Manis pentadactyla

	
	LỚP BÒ SÁT
	REPTILIA

	
	BỘ CÓ VẢY
	SQUAMATA

	3
	Tắc kè đuôi vàng
	Cnemaspis psychedelica

	4
	Thằn lằn cá sấu
	Shinisaurus crocodilurus

	5
	Kỳ đà vân
	Varanus nebulosus (Varanus bengalensis)

	6
	Rắn hổ chúa
	Ophiophagus hannah

	
	BỘ RÙA
	TESTUDINES

	7
	Rùa ba-ta-gua miền nam
	Batagur affinis

	8
	Rùa hộp bua-rê (Rùa hộp trán vàng miền bắc)
	Cuora bourreti

	9
	Rùa hộp Việt Nam (Rùa hộp trán vàng miền nam)
	Cuora picturata

	10
	Rùa trung bộ
	Mauremys annamensis

	11
	Rùa đầu to
	Platysternon megacephalum


NHÓM II
II A
	TT
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học

	 
	NGÀNH DƯƠNG XỈ
	POLYPODIOPHYTA

	 
	LỚP DƯƠNG XỈ
	POLYPODIOPSIDA

	 
	Họ Dương xỉ
	Polypodiaceae

	1
	Cốt toái bổ
	Drynaria fortune

	2
	Tắc kè đá
	Drynaria bonii

	 
	Họ lông cu li
	Dicksoniaceae

	3
	Cẩu tích
	Cibotium barometz

	 
	Họ dương xỉ thân gỗ
	Cyatheaceae

	4
	Các loài Dương xỉ thân gỗ thuộc chi Cyathea
	Cyathea spp.

	 
	NGÀNH THÔNG ĐẤT
	LYCOPODIOPHYTA

	 
	LỚP THÔNG ĐẤT
	LYCOPODIOPSIDA

	 
	Họ Thông đất
	Lycopodiaceae

	5
	Thạch tùng răng cưa
	Huperzia serrata

	 
	NGÀNH THÔNG
	PINOPHYTA

	 
	LỚP THÔNG
	PINOPSIDA

	 
	Họ Hoàng đàn
	Cupressaceae

	6
	Bách xanh núi đá
	Calocedrus rupestris

	7
	Bách xanh
	Calocedrus macrolepis

	8
	Pơ mu
	Fokienia hodginsii

	 
	Họ Thông đỏ
	Taxaceae

	9
	Thông đỏ lá ngắn
	Taxus chinensis

	10
	Thông đỏ lá dài
	Taxus wallichiana

	 
	Họ Đỉnh tùng
	Cephalotaxaceae

	11
	Đỉnh tùng (Phỉ ba mũi)
	Cephalotaxus mannii

	 
	Họ kim giao
	Podocarpaceae

	12
	Thông tre lá ngắn
	Podocarpus pilgeri

	 
	Họ Thông
	Pinaceae

	13
	Thông xuân nha (5 lá rủ)
	Pinus cernua

	14
	Thông Đà Lạt
	Pinus dalatensis

	15
	Thông lá dẹt
	Pinus krempfii

	16
	Thông Pà cò
	Pinus kwangtungensis

	17
	Thông hai lá quả nhỏ (Thông đá vôi quả nhỏ)
	Pinus kwangshanensis

	18
	Thiết sam giả lá ngắn
	Pseudotsuga brevifolia

	 
	NGÀNH MỘC LAN
	MAGNOLIOPHYTA

	 
	LỚP MỘC LAN
	MAGNOLIOPSIDA

	 
	Họ Ngũ gia bì
	Araliaceae

	19
	Sâm lai châu
	Panax vietnamensis var. Fuscidiscus

	20
	Sâm lang bian
	Panax vietnamensis var.
Langbianensis

	 
	Họ Thị
	Ebenaceae

	21
	Mun sọc
	Diospyros salletii

	22
	Mun
	Diospyros mun

	 
	Họ Nam mộc hương
	Aristolochiaceae

	23
	Các loài Tế tân thuộc chi Asarum
	Asarum spp.

	 
	Họ Núc nác
	Bignoniaceae

	24
	Các loài Đinh thuộc chi Fernandoa
	Fernandoa spp.

	 
	Họ Vang
	Caesalpiniaceae

	25
	Gõ đỏ (Cà te)
	Afzelia xylocarpa

	26
	Gụ mật (Gõ mật)
	Sindora siamensis

	27
	Gụ lau
	Sindora tonkinensis

	 
	Họ Hoa chuông
	Campanulaceae

	28
	Đẳng sâm
	Codonopsis javanica

	 
	Họ Măng cụt
	Clusiaceae

	29
	Trai lý (Rươi)
	Garcinia fagraeoides

	 
	Họ Đậu
	Fabaceae

	30
	Cẩm lai (Cẩm lai Bà Rịa)
	Dalbergia oliveri

	31
	Giáng hương quả to
	Pterocarpus macrocarpus

	32
	Lim xanh
	Erythrophloeum fordii

	33
	Trắc
	Dalbergia cochinchinensis

	34
	Trắc dây
	Dalbergia rimosa

	35
	Sưa
	Dalbergia tonkinensis

	 
	Họ Long não
	Lauraceae

	36
	Gù hương (Quế balansa)
	Cinnamomum balansae

	37
	Re xanh phấn
	Cinnamomum glaucescens

	38
	Vù hương (Xá xị, Re hương)
	Cinnamomum parthenoxylon

	 
	Họ Tiết dê
	Menispermaceae

	39
	Các loài Bình vôi thuộc chi Stephania
	Stephania spp.

	40
	Hoàng đằng
	Fibraurea recisa

	41
	Nam hoàng liên
	Fibraurea tinctoria (Fibraurea chloroleuca)

	42
	Vàng đắng
	Coscinium fenestratum

	 
	LỚP TUẾ
	CYCADOPSIDA

	 
	Họ Tuế
	Cycadaceae

	43
	Các loài tuế thuộc chi Cycas
	Cycas spp.

	 
	Họ Hoàng liên gai
	Berberidaceae

	44
	Các loài Hoàng liên ô rô (Mã hồ, Mật gấu) thuộc chi Mahonia
	Mahonia spp.

	45
	Bát giác liên
	Podophyllum tonkinense

	 
	Họ Mao lương
	Ranunculaceae

	46
	Thổ hoàng liên
	Thalictrum foliolosum

	 
	Họ Đay
	Tiliaceae

	47
	Nghiến
	Excentrodendron tonkinense

	 
	Họ Ngũ vị tử
	Schizandraceae

	48
	Các loài na rừng thuộc chi Kadsura
	Kadsura spp.

	 
	LỚP HÀNH
	LILIOPSIDA

	 
	Họ Tóc tiên
	Convallariaceae

	49
	Hoàng tinh hoa trắng
	Disporopsis longifolia

	50
	Hoàng tinh hoa đỏ
	Polygonatum kingianum

	 
	Họ Hành
	Liliaceae

	51
	Bách hợp
	Lilium poilanei

	 
	Họ Trọng lâu
	Phormiaceae

	52
	Các loài Bảy lá một hoa (Trọng lâu) thuộc chi Paris
	Paris spp.

	 
	NGÀNH NGỌC LAN
	MAGNOLIOPHYTA

	 
	LỚP NGỌC LAN
	MAGNOLIOPSIDA

	 
	Họ Lan
	Orchidaceae

	53
	Các loài Lan thuộc họ Orchidaceae, trừ các loài quy định tại Nhóm IA
	Orchidaceae spp.

	 
	Họ Cau
	Arecaceae

	54
	Song mật
	Calamus platyacanthus

	55
	Song bột
	Calamus poilanei


IIB
	TT
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học

	 
	LỚP THÚ
	MAMMALIA

	 
	BỘ GẶM NHẤM
	RODENTIA

	1
	Sóc bay trâu
	Petaurista petaurista

	 
	BỘ DƠI
	CHIROPTERA

	2
	Dơi ngựa lớn
	Pteropus vampyrus

	5
	Dơi ngựa nhỏ
	Pteropus lylei

	 
	BỘ KHỈ HẦU
	PRIMATES

	4
	Khỉ mặt đỏ
	Macaca arctoides

	5
	Khỉ mốc
	Macaca assamensis

	6
	Khỉ vàng
	Macaca mulatta

	7
	Khỉ đuôi dài
	Macaca fascicularis

	8
	Khỉ đuôi lợn
	Macaca leonina

	 
	BỘ THÚ ĂN THỊT
	CARNIVORA

	9
	Cầy hương
	Viverricula indica

	10
	Mèo ri
	Felis chaus

	11
	Mèo rừng
	Prionailurus bengalensis

	 
	LỚP BÒ SÁT
	REPTILIA

	 
	BỘ CÓ VẢY
	SQUAMATA

	12
	Các loài Thạch sùng mí thuộc giống Goniurosaurus
	Goniurosaurus spp.

	13
	Kỳ đà hoa
	Varanus salvator

	14
	Rắn hổ mang một mắt kính
	Naja kaouthia

	15
	Rắn hổ mang trung quốc
	Naja atra

	16
	Rắn hổ mang xiêm
	Naja siamensis

	17
	Rắn ráo trâu
	Ptyas mucosus

	18
	Trăn cộc
	Python brongersmai (Python curtus)

	19
	Trăn đất
	Python molurus (Python bivittatus)

	20
	Trăn gấm
	Python reticulatus (Malayopython reticulatus)

	 
	BỘ RÙA
	TESTUDINES

	21
	Rùa hộp ba vạch, rùa vàng
	Cuora cyclornata (Cuora trifasciata)

	22
	Rùa hộp trán vàng (Rùa hộp trán vàng miền trung)
	Cuora galbinifrons

	23
	Rùa hộp lưng đen
	Cuora amboinensis

	24
	Rùa sa nhân
	Cuora mouhotii

	25
	Rùa đất pul-kin
	Cyclemys pulchristriata

	26
	Rùa đất châu Á
	Cyclemys dentata

	27
	Rùa đất sê-pôn
	Cyclemys oldhami

	28
	Rùa đất speng-le-ri
	Geomyda spengleri

	29
	Rùa răng
	Heosemys annandalii

	30
	Rùa đất lớn
	Heosemys grandis

	31
	Rùa ba gờ
	Malayemys subtrijuga

	32
	Rùa bốn mắt
	Sacalia quadriocellata

	33
	Rùa câm
	Mauremys mutica

	34
	Rùa cổ bự
	Siebenrockiella crassicollis

	35
	Rùa đầm cổ đỏ
	Mauremys nigricans

	36
	Rùa núi vàng
	Indotestudo elongata

	37
	Rùa núi viền
	Manouria impressa

	38
	Ba ba gai
	Palea steindachneri


10

